		Điểm…………………….

	Bằng chữ: .......................


[bookmark: _GoBack]
	BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Năm học 2024 - 2025
Môn Toán - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
       ==================
		Người coi
	Người 
chấm

	

	









PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

Câu 1. (1 điểm)  a) Phân số thích hợp viết vào vạch ở giữa  và  là :


                                0                                    ….                  1 
A.        	   	B.                        		C.                               D.       
b) Chữ số 9 trong số 14,659 có giá trị là:
	
A.  
	
B.  
	
C.  
	
D.


Câu 2. (1 điểm)   Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 0,5 dm3  = 50 cm3                       b)  15 phút  = 0,25 giờ 
c) 8 tạ 3kg = 8,3 tạ                          d)  26 dm2 98cm2  = 26,98 dm2
Câu 3. (1 điểm)  
a) Một bãi giữ xe hai bánh có 100 xe đạp và 40 xe máy. Tỉ số phần trăm số xe máy và số xe đạp là:
	 A. 0,4                          B. 40%                           C. 140%                         D. 60% 
b) Một mặt bàn hình tròn có bán kính 30cm. Chu vi mặt bàn đó là ……………dm.
Câu 4. (1 điểm)                                                                      

a. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng và chiều cao đều bằng 50cm. Hỏi phải đổ vào bể bao nhiêu lít nước để  bể có nước?
A. 200 lít                     B. 2000 lít                         C. 1500 lít                 D. 150 lít
 b. Diện tích tam giác vuông ABC có kích thước như hình vẽ là: 
	[image: Trắc nghiệm Toán 5 bài: Diện tích hình tam giác ]
	A. 14 dm2                    B. 280 dm2
C. 140 cm2                   D. 28 dm2





PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
a) 56,9 - 4,98	   b) 15,7 x 0,36     c) 12 ngày19 giờ + 8ngày5 giờ   d) 6 phút 25 giây : 5   
	………….....
…………….
…………….
……………….
……………….
	……………....….....
……………....…….
…………....……….
…………....……….
…………....………
	…..……………….....
…..………………….
……………………….
…….………………….
……………………….
	 …………...…………….....
  ……..…..…..…………..          
……………..……..……..
……………..……..……..
……………..…....……….


Câu 6. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 
21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12
.................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. (2 điểm) Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 7 giờ 39 phút với vận tốc 50km/giờ và đến Thành phố Hải Phòng lúc 10 giờ 03 phút. 
a) Tính độ dài quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng? 
b) Lúc từ Hải Phòng quay về Hà Nội, ô tô đi với vận tốc bằng  vận tốc lúc đi. Tính thời gian ô tô đi từ Hải Phòng về Hà Nội?   
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ …………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
     Câu 8. (1 điểm)
	a. Tính bằng cách thuận tiện.
  20,24 x 57 + 20,24 x 44 - 18 - 2,24
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
	b)  Có một sợi dây dài 28,8 m. Làm thế nào để cắt được một đoạn đoạn dây dài 21,6 m mà không cần dùng thước đo ?          ………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
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